	 UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA


Số: 691/QĐ-UBND
	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 Sơn La, ngày 29  tháng 3  năm 2007


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: hệ thống đường giao thông khu trung tâm hành chính chính trị, văn hoá-thể dục thể thao huyện lỵ Quỳnh Nhai (tại Phiêng Lanh) huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND  ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP; 
Căn cứ Quyết định số 07/2006/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La về việc sửa đổi, bổ sung một số điều đã ban hành tại Quyết định số 57/2005/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2005 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành cơ chế quản lý, điều hành tổ chức thực hiện Dự án tái định cư Thuỷ điện Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 1011/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu trung tâm hành chính, chính trị, văn hoá-TDTT thị trấn Quỳnh Nhai, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La;

Căn cứ Thông báo số 395-TB/TU ngày 13 tháng 4 năm 2006 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chủ trương phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: hệ thống đường giao thông khu trung tâm hành chính, chính trị, văn hoá-TDTT thị trấn Quỳnh Nhai, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và đầu tư tại Báo cáo kết quả  thẩm định số 88/KHĐT-XDCB, ngày 27 tháng 3 năm 2007, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án  đầu tư xây dựng công trình: hệ thống đường giao thông khu trung tâm hành chính, chính trị, văn hoá-thể dục thể thao, huyện lỵ Quỳnh Nhai (tại Phiêng Lanh) với các nội dung chính như sau:

1. Tên dự án: Hệ thống đường giao thông khu trung tâm hành chính, chính trị, văn hoá-TDTT thị trấn Quỳnh Nhai, huyện Quỳnh Nhai.

2. Địa điểm xây dựng: Phiêng Lanh, huyện Quỳnh Nhai.

3. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án công nghiệp - đô thị mới tỉnh Sơn La.

4. Tổ chức tư vấn lập dự án: Trung tâm quy hoạch phát triển nông thôn-Viện quy hoạch đô thị nông thôn-Bộ Xây dựng.

5. Chủ nhiệm lập dự án: TS. Nguyễn Phi Lân.

6. Mục tiêu đầu tư: Việc đầu tư xây dựng hệ thống đường giao thông trung tâm hành chính, chính trị, văn hoá-thể dục thể thao, huyện lỵ Quỳnh Nhai, huyện Quỳnh Nhai. Nhằm phục vụ giao lưu phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, từng bước hoàn thiện cơ sở kết cấu hạ tầng kỹ thuật cho huyện lỵ mới, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khai thác có hiệu quả tiềm năng sẵn có của khu vực, ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân trong vùng. Đầu tư để đáp ứng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, thể dục thể thao của huyện, hình thành hệ thống giao thông quan trọng nối giữa các khu kinh tế của tỉnh và với các tỉnh bạn.

7. Quy mô đầu tư xây dựng và các giải pháp thiết kế

Gồm 19 tuyến với tổng chiều dài 14,04 km xây dựng theo quy hoạch đã được UBND tỉnh Sơn La phê duyệt đạt tiêu chuẩn đường phố chính, dường khu vực và đường Nội bộ (20TCN 104-83) với các chỉ tiêu kỹ thuật chính như sau:

Vị trí: phù hợp với quy hoạch chi tiết được duyệt.

7.1. Bình đồ, cắt dọc
- Đường tục chính (tuyến số 1, 2, 4): Xây dựng theo quy hoạch đạt tiêu chuẩn đường phố chính cấp II (20TCN 104-83). Cụ thể đạt được: độ dốc dọc Imax=5%, châm trước Icc= 7%, bán kính đường cong bằng Rmin=250m, Rcc=75m (tại các nút giao thông R=6-12m), bán kính đường cong đứng lõm Rmin=1.000m; bán kính đường cong đứng lồi Rmin=4.000m, Rcc= 2.500m.

- Đường liên khu vực, đường khu vực (tuyến số: 5, 6, 7, 8 , 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 20); xây dựng theo quy hoạch đạt tiêu chuẩn đường cấp khu vực (20TCN 104-83). Cụ thể đạt được: độ dốc dọc Imax= 6%, châm trước Icc=8%, bán kính đường cong bằng Rmin= 125m, Rcc=60m (tại các vị trí nút giao R=6-12m); bán kính dường cong đứng lõm Rmin=500m; bán kính đường cong đứng lồi Rmin= 2.000m, Rcc = 1.000m.
- Đường nội bộ (tuyến số 15, 17, 18, 19): xây dựng theo quy hoạch đạt tiêu chuẩn đường cấp nội bộ (20TCN 104-83). Cụ thể đạt được: độ dốc dọc Imax= 8 %, châm trước Icc= 14 %; bán kính đường cong bằng Rmin=125m, Rcc=60m, bán kính đường cong đứng lõm Rmin= 500m, bán kính dường cong đứng lồi Rmin=2.000m, Rcc-1.000m.

7.2. Cắt ngang và chiều dài các tuyến
* Đường trục chính
- Tuyến số 1: bề rộng nền đường Bn=40m (đã bao gồm hè phố 2x5m) với hiều dài L=293,61m.

- Tuyến số 2: Bề rộng nền đường Bn= 35m (đã bao gồm hè phố 2x6m và bề rộng dải phân cách rộng 8m). Với chiều dài L=3060,0m
- Tuyến số 4: bề rộng nền đường Bn= 26m (đã bao gồm hè phố 2x6m), với chiều dài L=487,4m.

- Rãnh dọc, hè phố: bố trí rãnh kín nằng BTCT, bó vỉa hè, tấm đan rãnh tam giác thoát nước mặt đường bằng BTXM 200#, lát hè phố bằng  gạch Block và bố trí cây xanh

* Đường liên khu vực, đường khu vực
- Tuyến số 5 có L= 1167,98m, tuyến số 11 có L= 284,61m, tuyến số 20 có L=599,84m, bề rộng nền đường Bn=19,5m (đã bao gồm hè phố 2x4,5m).
- Tuyến số 6 có L=1441,07m, tuyến số 7 có L=815,42m, tuyến số 8 có L=3050,0m, tuyến số 9 có L=129,98m, Tuyến số 10 có L=241,01m; tuyến số 12 có L= 227,14m, tuyến số 13 có L=170,25m ,tuyến số 14 có L=130,32m, Tuyến số 16 có L=414,92m, bê frộng nền đường Bn=15,5m (đã bao gồm hè phố 2x4,5m).

- Rãnh dọc, hè phố: bố trí rãnh kín bằng BTCT, bó vỉa hè, tấm đan rãnh tam giác thoát nước mặt đường bằng BTXM 200#, lát hè phố bằng gạch BTXM và bố trí cây xanh.

* Đường nội bộ
- Tuyến số 15 có L = 626,35m; tuyến số 17 có L=485,07m, tuyến số 18 có L=289,87m, tuyến phố 19 có L=123,7m, bề rộng nền đường Bn=11,5m (đã bao gồm hè phố 2x3m).

- Rãnh dọc, hè phố: bố trí rãnh kín BTCT, bó vỉa hè, tấm đan rãnh tam giác thoát nước mặt đường bằng BTXM 200#, lát hè phố bằng gạch BTXM và bố trí cây xanh.

7.3. Mặt đường
- Đường trục chính (tuyến số 1, 2, 4)

+ Tuyến số 1: bề rộng mặt đường Bm=2x15m

+ Tuyến số 2: bề rộng mặt đường Bm=2x7,5m

+ Tuyến số 1: bề rộng mặt đường Bm=2x7m

Mặt đường cấp cao A1, Eyc ≥ 1570 daN/cm2; kết cấu: lớp mặt bê tông nhựa dày 7cm/ lớp nhựa thấm bám (TCN 1kg/m2) lớp mỏng cấp phối đá dăm/lớp đất nền đầm nén chặt K≥0.98 dày 50cm.
- Đường liên khu vực, đường khu vực (tuyến số 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 20): mặt đường cấp A2, Eyc ≥1150daN/cm2, kết cấu: lớp mặt đá dăm láng nhựa 3 lớp dày 3,5cm (TCN 4,5kg/m2)/lớp nhựa thấm bám (TCN 1kg/m2) lớp mỏng cấp phối đá dăm/lớp đất nền đầm nén chặt K≥0.98 dày 30cm
- Đường nội bộ (tuyến số 15, 17, 18, 19): Mặt đường cấp cao A2, Eyc ≥ 980daN/cm2; kết cấu: lớp mặt bê tông nhựa dày 2,5cm(TCN 3,0kg/m2/ lớp nhựa thấm bám (TCN 1kg/m2) lớp mỏng cấp phối đá dăm/lớp đất nền đầm nén chặt K≥0.98 dày 50cm.
7.4.  Hè phố, cây xanh: ây dựng đồng bộ hoàn chỉnh theo quy hoạch.

7.5. Công trình thoát nước.

a) Cống thoát nước: Xây dựng cống thoát nước ngang đường, cống đường ngang vào các cơ quan công sở theo quy  hoạch, tải trọng thiết kế H30XB80, khổ bằng bề rộng nền đường dùng thoát nước mưa, nước thải theo quy hoạch chi tiết được duyệt.

b) Cầu vượt suối: xây dựng 02 câù vượt suối, khổ bằng bề rộng nền đường, tải trọng thiết kế KL93 (theo tiêu chuẩn thiết kế cầu 22TCVN272-05 của Bộ giao thông vận tải).

c) Hệ thống thu-thoát nước lưu vực: có dự án riêng

7.6. Điện chiếu sáng
- đường dây 35KV

- Trạm biến áp 50KVA35/0,4KV

- Đường dây hạ thế cấp điện cho chiếu sáng
a) Phần đường dây 35KV

- Cột: sử dụng cột BTLT 14 m cao thế, hạ thế, chiếu sáng kết hợp.

- Tiếp địa dùng loại RC-3

- Dây dẫn: nhánh rẽ: Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x94mm2-3KV.

- Hộp nối cáp ngoài trời 3x240mm2-35KV

- đầu cáp trong nhà 240mm2-35KV

- Chống sét van 35KV

- Ống thép Φ150

b) Phần trạm biến áp
- Trạm biến áp thiết kế kiểu trạm kiốt (toàn bộ MBA+TB bảo vệ, đóng cắt phụ kiện cao hạ thế đặt trong tủ hợp bộ).
- Công suất trạm 50KVA35/0,4KV.

- Cầu dao cách ly LBS35-600V.

- Cầu chì tự rơi Fco 35 KV.

c) Phần hạ thế (cấp điện cho chiếu sáng)

- Cáp từ TBA đến tủ điều khiển: Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVCM3x70+1x35.
 - Cáp ngầm chiếu sáng: Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVCM3x25+1x16.
- Cáp lên cửa trụ: Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVCM3x10+1x6.
- Cáp vặn xoắn: LVABC 2x (35-25).
- Dây dẫn bọc PVC M2x4.

- Tủ tự động đóng cắt đèn cao áp: TTĐ.

- Kẹp hãm KHABC 4x35.

- Ghíp IPC 16/35 1 bu lông, 16/35 2 bu lông.

- Đèn 125W-230W, 250W-230W ánh sánh vàng.

- Bóng đèn trag trí cột, cầu Fi 400-125W-230W ánh sáng trắng.

- Cáp được đặt trong mương cáp.

- Đai thép không rỉ, làm khô đầu cáp.

d) Phần chiếu sáng:

- Cột sử dụng cột mạ kẽm bát giác liền cầu đơn, kép 11m: BGC11-F56.

- Cột điện BTLT 8,5m.

- Chụp đèn liên cần chữ L CLT-0219-K39-13-LT-2,6-2,6m.

- Cột đèn 17m DG 17- 157+ lọng đèn+đèn.

- Móng trụ sắt MTSĐ, móng đúp MĐH, móng cột M3H

- Tiếp địa lặp lại RCS-1 (chiếu sáng cột sắt).

- Tiếp địa RH12 (chiếu sáng cột ly tâm).

- Bảng điện cửa trụ, hộp nối cáp, nhựa bitum cách điện..

8. Khối lượng chủ yếu

- Tổng chiều dài tuyến: 14.039km

- Tổng khối lượng đào, đắp nền đường:597.800m3
- Tổng diện tích mặt đường loại 1: 68.270m2
- Tổng diện tích mặt đường loại 2: 64.199m2

- Tổng diện tích mặt đường loại 3: 6.717m2

- Tổng chiều dài rãnh dọc BTCT: 25.929m

- Tổng chiều dài cống ngang đường: 718m

- Cầu dầm BTCT DƯL: 02 cái
- Đường dây 35KV: 260m

- Trạm biến áp 50KVA 35/0,4KV: 04 trạm
- Đường dây hạ thế phần cấp điện cho chiếu sáng: 4.248m

9. Bảo vệ môi trường: Theo Luật bảo vệ môi trường.

10. Các công trình khác: xây dựng đồng bộ hoàn chỉnh thep quy hoạch.

11. Loại cấp công trình: đường đô thị, cấp III-mã số III-1.

12. Tổng mức đầu tư của toàn bộ dự án: 156.056 triệu đồng.

13. Nguồn vốn đầu tư: vốn tái định cư Thuỷ điện Sơn La và các nguồn vốn khác thuộc ngân sách nhà nước.

14. Phương thức thực hiện dự án
Thực hiện theo Quyết định số 57/2005/QĐ-UB ngày 09 tháng 5 năm 2005, Quyết định số 07/2006/QĐ-UB ngày 12 tháng 02 năm 2006, Quyết định số 71/2006/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La.

15. Các bước thiết kế: Hai bước: thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công.

Kế hoạch phân kỳ đầu tư như sau

16. Tiến độ thực hiện: Năm 2007 - 2010
16.1. Giai đoạn I: năm 2007-2008.

- Nội dung đầu tư:

+ xây dựng hoàn chỉnh (nền, mặt rãnh, thoát nước, vỉa hè, phụ trợ) các tuyến đường giao thông số: 1, 2, 4 và cầu số 2.
+ Xây dựng nền, mặt đường, đào rãnh đất ( chưa xây dựng vỉa hè, bê tông, rãnh và phần phụ trợ), các tuyến đường số 5 (đoạn từ km 0 + 239, 75 đến cuối tuyến đường), tuyến số 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19
+ Xây dựng nền tuyến đường số 8
Tổng mức đầu tư: 82.790 triệu đồng (trong đó vốn tái định cư 20.840 triệu đồng đầu tư cho: 

+ xây dựng hoàn chỉnh (nền, mặt, rãnh thoát nước, vỉa hè, phụ trợ) các tuyến đường giao thông số: 1, 2, 4 và cầu số 2;

+ Xây dựng nền, mặt đường, đào rãnh đất (chưa xây dựng vỉa hè, bê tông rãnh và phần phụ trợ), các tuyến đường số 5 (đoạn từ km 0 + 239,75 đến cuối tuyến đường) tuyến số: 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 29

+ Xây dựng nền đường tuyến số 8)

Trong đó: 

- Chi phí xây dựng:  67.300 triệu đồng
- Chi phí khác:           4.690 triệu đồng
- Chi phí dự phòng: 10.800 triệu đồng.

b) Giai đoạn 2: 2009-2010.

- Nôi dung đầu tư:

+ Xây dựng hoàn chỉnh tuyến đường số 5 (đoạn từ km 0 đến Km 0 + 239,75), tuyến số: 6,15,20 và cầu số 1.

+ Xây dựng vỉa hè, bê tông rãnh và phần phụ trợ các tuyến đường số 5 (đoạn từ km 0 + 239,75 đến cuối tuyến đường), tuyến số: 7, 9, 19, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19.
+ Xây dựng mặt vỉa hè, bê tông rãnh và phần phụ trợ tuyến đường số 8.

+ Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng trên tuyến số 2.

Tổng mức đầu tư: 73.266 triệu đồng
Trong đó: 

- Chi phí xây dựng: 59.562 triệu đồng
- Chi phí khác: 4.149 triệu đồng.

- Chi phí dự phòng: 9.555 triệu đồng.
Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện dự án theo đúng Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP và các văn bản hiện hành của nhà nứơc quy định.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Giao thông vận tải; Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Sơn La; Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai; Giám đốc Ban quản lý dự án Công nghiệp- đô thị mới tỉnh Sơn La; Ban quản lý di dân TĐC tỉnh; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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